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Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Giải thích một vài từ ngữ

  - Hoạt động thủy sản là hoạt động bảo vệ và
phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy
sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất
khẩu, nhập khẩu thủy sản.
  - Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là loài thủy
sản có phần lớn hay cả vòng đời sống trong môi
trường nước, có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa
học, y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, số
lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ
tuyệt chủng.
  - Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt
hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi
thủy sản.
  - Hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy
sản là hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận
chuyển nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng
nước tự nhiên.

 Khai thác thủy sản bất hợp pháp 

Hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp
pháp bao gồm:
  - Khai thác thủy sản không có giấy phép.
 - Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác,
trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận
chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài
thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định; sử
dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm.
  - Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh
mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
  - Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển
thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề
cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

  - Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài,
khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép;
  - Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm
quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn
lợi thủy sản.
  - Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền
thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy
định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
  - Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác
định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp
pháp, trừ trường hợp bất khả kháng.
  - Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ
hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc
và thiết bị giám sát hành trình theo quy định;
  - Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm theo quy định.
  - Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập,
chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam
thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ
khai thác thủy sản bất hợp pháp.
  - Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng,
không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không
báo cáo theo quy định.
  - Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang
quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên
để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển
quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức
quản lý nghề cá khu vực.
  - Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không
theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi
thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc
thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề
cá khu vực.

(Điều 3 Luật Thủy sản)

(Khoản 1 Điều 60 Luật Thủy sản)



Vùng khai thác thuỷ sản trên biển   - Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản:
 + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt
động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi.
 + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15
mét hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng,
không được hoạt động tại vùng khơi.
 + Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt
động tại vùng ven bờ không được hoạt động
tại vùng lộng và vùng khơi.
 - Quy định về việc treo cờ:
 + Tàu cá Việt Nam phải treo quốc kỳ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây
viết tắt là Quốc kỳ) ở đỉnh cột phía lái; đối với
tàu không có cột phía lái thì Quốc kỳ được treo
ở đỉnh cột chính.
 + Trong trường hợp tổ chức, cá nhân Việt
Nam thuê tàu cá của nước ngoài phải thực
hiện treo cờ của Việt Nam như quy định đối với
tàu cá Việt Nam.
 - Tàu cá có chiều dài 06 mét trở lên phải vào
cảng để bốc dỡ sản phẩm.

Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Vùng khai thác thuỷ sản trên biển bao gồm:
  - Vùng ven bờ được giới hạn bởi mép nước
biển dọc theo bờ biển và tuyến bờ. Đối với các
đảo, vùng ven bờ là vùng biển được giới hạn
bởi ngấn nước thuỷ triều trung bình nhiều năm
quanh bờ biển của đảo đến 06 hải lý.
  - Vùng lộng được giới hạn bởi tuyến bờ và
tuyến lộng.
  - Vùng khơi (vùng xa bờ) được giới hạn bởi
tuyến lộng và ranh giới phía ngoài được xác
định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về
Luật Biển năm 1982.

Quản lý hoạt động của tàu cá
trên các vùng biển Việt Nam 

 - Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:
   + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên
hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt
động tại vùng ven bờ và vùng lộng.
   + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến
dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng, không
được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ.
  + Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt
động tại vùng ven bờ không được hoạt động
tại vùng lộng và vùng khơi; tàu đăng ký tại
tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven
bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận
về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của Ủy ban
nhân dân hai tỉnh.

  - Tàu cá phải trang bị, lắp đặt thiết bị thông tin
liên lạc, hàng hải trên tàu bao gồm: Máy thu phát
vô tuyến điện thoại sóng cực ngắn (VHF) có bộ
phận gọi chọn số và thu trực canh (DSC) trên kênh
70 hoặc 16; máy thu phát vô tuyến điện (MF/HF);
máy thu tự động thông báo hàng hải và thời tiết
(NAVTEX), phao chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB).
  - Có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)
theo quy định trong trường hợp tàu cá đi khai thác
tại vùng biển thuộc quyền của quản lý của tổ chức
nghề cá khu vực hoặc tại vùng biển của quốc gia,
vùng lãnh thổ khác có yêu cầu;
  - Có giám sát viên theo quy định của Tổ chức
quản lý nghề cá khu vực hoặc quốc gia ven biển;
  - Thuyền viên và người làm việc trên tàu cá
phải có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi
dưỡng quản lý nghề cá tại vùng biển quốc tế
do Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cấp đối với trường hợp cấp giấy phép đi
khai thác tại vùng biển do Tổ chức quản lý
nghề cá khu vực quản lý.

Tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng
biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên
phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tự động
truyền thông tin, dữ liệu qua hệ thống thông tin
vệ tinh, không thuộc danh sách tàu cá vi phạm
quy định khai thác bất hợp pháp;

Điều kiện tàu cá hoạt động khai thác
thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam

(Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

 (Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

 (Điều 46 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)


